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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008

Tên chương trình : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN, MÃ SỐ: KC.07/06-10
  ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )

	  TT
	Tên Đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm



	1
	Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (nước ngọt, lợ, mặn)
	Có được công nghệ và hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao
	- Bộ bản vẽ thiết kế hệ thống trại nuôi; các thiết bị đồng bộ và các thông số kỹ thuật cơ bản ;

· Quy trình công nghệ chế tạo, lựa chọn thiết bị và lắp đặt hệ thống thiết bị ;

· Công nghệ nuôi khép kín năng suất cao, hiệu quả kinh tế, đảm bảo các điều kiện an toàn VSTP và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ;

·  Hệ thống thiết bị đồng bộ chất lương tương đương với khu vực

· 03 mô hình:

+ Nuôi cá hồi vân (15-18 kg/m3), sản lượng 20 tấn/năm

+ Nuôi cá tầm (15-18 kg/m3), sản lượng 20 tấn/năm

+ Nuôi bào ngư nuôi lồng trong bể (năng suất 100kg/m3, sản lượng 3 tấn/vụ)

 - Các sản phẩm khác: Bài báo:  3 bài báo ; Đào tạo : 3  Thạc sỹ ; Giải pháp hữu ích : 1 - 2

	2
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tách vỏ cứng hạt điều và bóc vỏ lụa nhân điều trong chế biến điều xuất khẩu
	- Có được công nghệ, máy tách vỏ cứng hạt điều và bóc vỏ lụa nhân điều kết hợp cơ khí hoá và tự động hoá phù hợp với quy trình chế biến nhân điều xuất khẩu nhằm thay thế lao động thủ công và tăng năng suất lao động, 
	- 02 mẫu máy: tách vỏ cứng và bóc vỏ lụa, đáp ứng các yêu cầu:

- Máy tách vỏ cứng:

+ Năng suất: 1000 kg/h 

+ Tỷ lệ nhân bung khỏi vỏ 70-80%

+ Tỷ lệ hạt vỡ: 10-12% 

-  Máy bóc vỏ lụa nhân điều:

+ Năng suất 80 kg/h

+ Độ sạch nhân 60%

+ Tỷ lệ hạt vỡ: < 15%

- Mô hình thử nghiệm và ứng dụng trong sản xuất.

- Các sản phẩm khác : + Đào tạo : 1ThS ; Bài báo : 3;  Giải pháp hữu ích:  1 

	3
	Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị để cơ giới hoá thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối,... tại các đồng muối công nghiệp
	- Tạo ra công nghệ mới và liên hợp máy thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm cường độ lao động khi thu gom, phù hợp với các đồng muối công nghiệp


	- Quy trình công nghệ thu gom, rửa, đánh đống muối,...

- Liên hợp máy bơm, vận chuyển và đánh đống muối có công suất 40-60 tấn/h, chiều cao đánh đống trên 3 m. Muối có chất lượng cao hơn so với muối thu hoạch bằng phương pháp thông thường ;

- Mô hình ứng dụng công nghệ và thiết bị thu gom, rửa, đánh đống muối,... tại một đồng muối công nghiệp ;  

- Các sản phẩm khác :  Đào tạo : 1-2 ThS ; Bài báo: 2 ; Giải pháp hữu ích : 1

	4
	Nghiên cứu công nghệ, thiết bị chế biến cá hồi vân và cá tầm bằng phương pháp xông khói
	Có được quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị để chế biến cá hồi vân và cá tầm  xông khói


	- Quy trình công nghệ tiên tiến chế biến cá hồi vân và cá tầm xông khói ;
- Hệ thống thiết bị thực hiện qui trình công nghệ trên có năng suất phù hợp và chất lượng tương đương với khu vực;

- Hai mô hình chế biến cá xông khói năng suất phù hợp, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;

- Các sản phẩm khác :

+ Đào tạo : 1 ThS ; Bài báo : 2 ; Giải pháp hữu ích : 1



	5
	Nghiên cứu  công nghệ và thiết bị sản xuất giấy bao bì tự hủy phục vụ ươm giống cây trồng và bao gói hàng thực phẩm
	Có được quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất giấy bao bì tự hủy phục vụ ươm giống cây trồng và bao gói hàng thực phẩm thân thiện môi trường quy mô vừa và nhỏ 
	- Quy trình công nghệ sản xuất giấy bao bì tự hủy thân thiện với môi trường ;

- Hệ thống thiết bị năng suất 2000 – 5000 tấn/năm ; 

- Công nghệ và thiết bị được chuyển giao cho ít nhất 01 cơ sở sản xuất

- Chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với bao gói hàng thực phẩm, phải đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP

- Giá thành sản phẩm hợp lý được thị trường chấp nhận ;

- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1-2 Thạc sỹ ; Bài báo: 2 ;  Giải pháp hữu ích: 1

	6
	Nghiên cứu công nghệ và thiết bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ sử dụng có hiệu quả   
	Có được quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao;  


	- Qui trình thu gom, bảo quản, chế biến rơm rạ 

- Hệ thống thiết bị thu gom, bảo quản, chế biến rơm rạ phù hợp với điều kiện đặc trưng của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

- Công nghệ và thiết bị phải đảm bảo tính khả thi, đạt hiệu quả kinh tế và có thể triển khai ra diện rộng. 

- Mô hình ứng dụng tại đồng bằng sông Hồng (qui mô 20 ha) và đồng bằng sông Cửu Long (qui mô 50 ha)

- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1 – 2ThS ; Bài báo: 2 ; Giải pháp hữu ích: 1

	7
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất  hàng thủ công mỹ nghệ kim loại màu quy mô làng nghề.
	Có được công nghệ và thiết bị tiên tiến phù hợp để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ kim loại màu có chất lượng cao và ổn định 
	- Công nghệ và thiết bị đúc áp lực sản phẩm bằng đồng:

+ Công nghệ nấu luyện

+ Công nghệ đúc

- Công nghệ và thiết bị gia công sản phẩm:

+ Công nghệ và thiết bị tạo màu hợp kim đồng

+ Công nghệ và thiết bị mạ bạc, vàng trang trí, mạ nhiều màu trên một sản phẩm.
- Mô hình ứng dụng: 3 mô hình

- Yêu cầu của sản phẩm:

+ Công nghệ tiên tiến, tương đương với các nước trong khu vực, thân thiện với môi trường.

+ Giá thành phù hợp với điều kiện của làng nghề.

+ Dễ ứng dụng, chuyển giao được cho ít nhất một cơ sở.

+ Có sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ (được sản xuất bằng công nghệ, thiết bị do đề tài nghiên cứu) đạt yêu cầu xuất khẩu

- Đào tạo: chuyển giao công nghệ, thiết bị cho 3 mô hình

- Bài báo: 2 -3;  Giải pháp hữu ích: 1

	8
	Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị nuôi tôm sú thâm canh theo hệ thống nuôi đa chu kỳ - đa ao
	Có công nghệ và hệ thống thiết bị nuôi tôm sú thâm canh theo hệ thống nuôi đa chu kỳ - đa ao
	- Mô hình toán tối ưu của hệ thống

- Quy trình nuôi

- Hệ thống thiết bị: Bản vẽ thiết kế, chế tạo, chỉ tiêu kỹ thuật

- Mô hình nuôi quy mô 5ha, năng suất trên 8 tấn/ha và tăng hiệu quả kinh tế trên 10%

- Các sản phẩm khác:

+ Đào tạo: 2 ThS.

+ Bài báo: 1- 2 

	9
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương: vây vàng  (Thunnus albacare) mắt to (Thunnus obesus) vằn  (Kasuwonus pelamis) bằng lưới vây cơ giới.
	Có được công nghệ và thiết bị  để khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới phù hợp với biển Việt Nam.


	- Quy trình công nghệ khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới 

- Hệ thống thiết bị được lựa chọn và thiết kế chế tạo để khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới (mẫu tàu, máy thủy, máy dò cá, thiết bị hàng hải, lưới và các phụ tùng phụ kiện...)

- Mô hình khai thác cá ngừ đại dương bằng lưới vây cơ giới sản lượng > 500 tấn, đạt hiệu quả kinh tế

- Đề xuất phương án phát triển nghề lưới vậy cơ giới khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam

- Điều kiện thực hiện đề tài : Phải có cam kết của đơn vị hợp tác đảm bảo đưa tàu công suất 600 - 1.000 mã lực và chuyên gia khai thác phối hợp triển khai thực hiện đề tài.

- Các sản phẩm khác: Đào tạo : 2 thạc sỹ ;  Bài báo : 2 ; Giải pháp hữu ích : 1-2 

	10
	Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất thực phẩm lên men truyền thống kiểu công nghiệp
	- Đưa ra được quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất một số thực phẩm lên men truyền thống 

- Tạo ra được các chế phẩm vi sinh vật phục vụ sản xuất một số thực phẩm truyền thống (tương, magi, tôm chua, rượu gạo,...). 
	- Công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật quy mô tối thiếu 30 kg/mẻ 

- 03 dạng chế phẩm nấm mốc thuần chủng (koji), vi khuẩn lactic thuần chủng dùng cho sản xuất thực phẩm lên men từ đậu tương, tôm, gạo… 

- Mô hình ứng dụng các chế phẩm để sản xuất các sản phẩm trên theo kiểu công nghiệp

- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1 ThS ; Bài báo: 2 ; Chứng nhận sở hữu trí tuệ : 1

	11
	Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng 
	Tạo ra được quy trình công nghệ, thiết bị chữa cháy rừng có khả năng cơ động cao và chữa cháy có hiệu quả 
	- Công nghệ chữa cháy rừng phù hợp với các loại rừng khác nhau về địa hình và tác nhân chữa cháy,…

- Thiết bị chữa cháy rừng chuyên dụng để thực hiện các quy trình công nghệ chữa cháy có hiệu quả và có khả năng di động được trên các địa hình như: 

+ Rừng độ dốc ≥ 250 

+ Rừng độ dốc < 250

+ Rừng ngập nước 

- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 1 ThS ;  Bài báo: 2

	12
	Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ và thiết bị phù hợp nhằm phòng ngừa giảm thiểu phát sinh nguồn chất thải tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, tái chế chất thải với quy mô vừa và nhỏ tại các vùng nông thôn
	Ứng dụng và chuyển giao được các công nghệ tiên tiến và thiết bị phù hợp vào việc phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh nguồn chất thải trong quá trình sản xuất tiểu thủ công nghiệp góp phần phát triển bền vững làng nghề ở nông thôn.
	- Giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến phù hợp, thân thiện môi trường theo hướng sản xuất sạch hơn

- Một số mô hình ứng dụng kết quả nghiên cứu 

 - Sản phẩm cần đạt được yêu cầu sau:

+ Các giải pháp và thiết bị có khả năng nhân rộng phù hợp với quy mô vừa và nhỏ
+ Giảm phát sinh chất thải tối thiểu 20%

- Các sản phẩm khác: Đào tạo: 2-3 ThS; Bài báo: 2 - 3 bài.

	13
	Nghiên cứu công nghệ và thiết bị để sản xuất một số loại sữa bột chức năng cho người ăn kiêng
	Tạo ra công nghệ, thiết bị sản xuất sữa bột chức năng cho người ăn kiêng (người mắc bệnh thận, bệnh đường ruột, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, người già…) sản xuất trong nước thay thế nhập ngoại


	- Quy trình công nghệ sản xuất một số loại sữa bột chức năng  

- Hệ thống thiết bị để sản xuất sản phẩm năng suất 0,3 tấn sản phẩm/ngày.

- Một số loại sữa bột chức năng cho người ăn kiêng được tạo ra phải đạt được các chỉ tiêu:

+ Dinh dưỡng cao tương đương với sản phẩm sữa nhập ngoại

+ Tan hoàn toàn trong nước

+ Hydracabon, protein ở dạng đã thuỷ phân để dễ hấp thụ vào cơ thể

+ Sữa không có đường lactoza

+ Bổ sung vitamin, oligosacharide chức năng, khoáng chất, chất vi lượng ở dạng tự nhiên (từ rau quả)

- Các sản phẩm khác : Đào tạo: 1-2 ThS, 1 TS ; Bài báo: 2 – 3 ; Giải pháp hữu ích: 01. 





Số lượng: 13 đề tài
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